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PHỤ LỤC I 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHÂU THÀNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

SỐ LƯỢNG, CƠ CẤU TUYỂN DỤNG CÔNG CHỨC CẤP XÃ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số       /KH-UBND ngày     /3/2023 của UBND huyện Châu Thành) 

 

STT 
Chức danh công chức 

tuyển dụng 

Ngạch công 

chức 

Mã số 

ngạch 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ và các ngành đào tạo 

Trình độ 

đào tạo 
Ngành đào tạo 

1 Văn phòng - Thống kê Chuyên viên 01.003 04 Đại học 

Hành chính công, Lưu trữ - Quản trị văn phòng, Tổ chức, Quản 

trị nhân lực, Quản lý Nhà nước, Luật, Văn thư - lưu trữ, Lưu trữ 

học, Thông tin thư viện, Ngữ văn, Việt Nam học, các ngành Công 

nghệ thông tin, Kinh tế kế hoạch, thống kê, Quản lý kinh tế, các 

ngành hành chính, Xây dựng Đảng - Chính quyền nhà nước, 

Quản lý nhà nước về tín ngưỡng tôn giáo. 

2. 

Địa chính - Nông nghiệp 

- Xây dựng và Môi 

trường (đối với xã) 

Chuyên viên 01.003 02 Đại học 

Địa chính, Quản lý đất đai, Khoa học đất, Xây dựng, Kiến trúc và 

Quy hoạch, Xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kinh tế xây 

dựng, Kỹ thuật xây dựng, Quản lý xây dựng, Kỹ thuật hạ tầng đô 

thị, Quản lý đô thị, Kỹ thuật đô thị, Kỹ thuật công trình giao 

thông, Quản lý công trình giao thông, cầu đường, các ngành xây 

dựng, Trắc địa bản đồ, Địa chất công trình, Công nghệ sinh học, 

Môi trường, Quản lý môi trường, Kỹ thuật môi trường, Khoa học 

Môi trường; ngành nông nghiệp; ngành chăn nuôi và thú y. 

3 Tài chính - Kế toán Chuyên viên 01.003 02 Đại học 
Tài chính - kế toán, Kế toán - kiểm toán, Kế toán, Tài chính - 

ngân hàng, Tài chính Nhà nước, các ngành tài chính, kế toán. 

4 Tư pháp - Hộ tịch Nhân viên trở 01.005 01 Trung cấp Luật.   
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STT 
Chức danh công chức 

tuyển dụng 

Ngạch công 

chức 

Mã số 

ngạch 

Chỉ 

tiêu 

tuyển 

dụng 

Trình độ và các ngành đào tạo 

Trình độ 

đào tạo 
Ngành đào tạo 

lên trở lên  trở lên 

5 Văn hóa - Xã hội Chuyên viên  01.003 03 Đại học 

Quản lý văn hóa, Thông tin tuyên truyền, Văn hóa, Thông tin 

học, Báo chí - tuyên truyền, Quản lý văn hóa - tư tưởng, Phát 

thanh - truyền hình, Luật, Tuyên giáo, Lịch sử, Việt Nam học, 

Ngữ văn, Xã hội học, Công tác xã hội, Quản lý xã hội, Âm nhạc, 

Quản lý nghệ thuật, Quản lý du lịch, Kinh doanh du lịch và 

Thương mại du lịch, các ngành Thể dục, thể thao, điện tử - viễn 

thông và các ngành công nghệ thông tin, Nhân học, Lao động - xã 

hội, Kinh tế lao động, Lao động - tiền lương.   
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